
BỘ Y TẾ 

CỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG  

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GM-HTTB Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2024      

                                                                             

GIẤY MỜI 

Tham dự họp về giải quyết hồ sơ nhập khẩu thiết bị y tế  

đã nộp trước 01 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: …………………………………………………………… 

Thực hiện quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 

03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế về hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép nhập khẩu thiết bị y tế đã nộp hồ sơ trước ngày 01/01/2022 nhưng chưa được cấp 

giấy phép nhập khẩu. 

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế trân trọng kính mời đại diện đơn vị tham dự 

cuộc họp:  

Thời gian: 14h00 (thứ 3) ngày 27 tháng 8 năm 2024. 

Nội dung: Hướng dẫn giải quyết hồ sơ nhập khẩu thiết bị y tế đã nộp trước ngày 

01 tháng 01 năm 2022 nhưng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu. 

Hình thức họp: Trực tuyến  

Trân trọng kính mời đơn vị tham dự cuộc họp đầy đủ, đúng thành phần và rà soát 

các hồ sơ nhập khẩu đã nộp để cuộc họp đạt kết quả. 

Đồng thời để chuẩn bị tốt cho cuộc họp, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y 

tế đề nghị đơn vị đăng ký đại biểu tham dự theo mẫu tại đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/1RTGkHO9GxQb_crJf6yQQRKBz8FWxIr7u9

0NY6IhiduY/viewform trước 10h00 ngày 26/8/2024. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết 

bị y tế sẽ cung cấp đường link để họp trực tuyến theo thông tin đăng ký của đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐKKD.    

 

 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tử Hiếu 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP MỜI THAM DỰ HỌP 

(Đính kèm Giấy mời số: ……/GM-HTTB ngày       /8/2024 của Cục CSHT&TBYT) 

 

 

STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

1 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

HÀ THÀNH 

Số 40 ngõ 25 đường Vạn Phúc Phường 

Vạn Phúc Quận Hà Đông 

Hà Nội 

2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại và Kỹ thuật Tràng 

An 

Số nhà 5B, đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Hà Nội 

3 Công ty Cổ phần Vật tư Khoa 

học Biomedic 

Tầng 3, T2, Times Tower, số 35 Lê Văn 

Lương Phường Nhân Chính Quận Thanh 

Xuân 

Hà Nội 

4 Công ty TNHH B. Braun Việt 

Nam 

Cụm Công Nghiệp Thanh Oai Xã Bích 

Hòa Huyện Thanh Oai 

Hà Nội 

5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ CAO MINH DŨNG 

NV 6.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 

TDP Ngang Phường Đại Mỗ Quận Nam 

Từ Liêm 

Hà Nội 

6 Công ty TNHH Kỹ thuật Nam 

Phương 

Số 18/299/48 Đường Hoàng Mai Phường 

Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

7 Công ty TNHH Thiết bị Khoa 

học và Công nghệ QMEDIC 

Tầng 9, Tòa Sky City Tower A, số 88 

Láng Hạ Phường Láng Hạ Quận Đống Đa 

Hà Nội 

8 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 

Phòng 305-307, tầng 3, V Tower, 649 

Kim Mã Phường Ngọc Khánh Quận Ba 

Đình 

Hà Nội 

9 Công ty TNHH Thương Mại 

Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng 

Phát 

Ngõ 6, Thôn Thượng Phúc Xã Tả Thanh 

Oai Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 

DMEC 

Số 72 Đặng Tiến Đông Phường Trung 

Liệt Quận Đống Đa 

Hà Nội 

11 CÔNG  TY TNHH WIKKON 

VIỆT NAM 

Số 7, ngõ 12, phố Trần Quốc Hoàn, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu GiấY 

Hà Nội 

12 Công ty cổ phần Dược phẩm 

Trung ương CPC1 

Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Hà Nội 

13 Công ty Cổ phần Đầu tư HDN Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố 

Hữu Phường Nhân Chính Quận Thanh 

Xuân 

Hà Nội 

14 Công ty Cổ phần Thương mại 

Cổng Vàng 

Tầng 9, Tòa nhà Center Building, Số 1 

Nguyễn Huy Tưởng Phường Thanh Xuân 

Trung Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

15 Công ty TNHH Đầu tư Y tế 

Mitraco 

P102 Toà nhà Vật tư Du lịch, Số 02 

Hoàng Ngọc Phách Phường Láng Hạ 

Quận Đống Đa 

Hà Nội 

16 Công ty TNHH Giải Pháp Khỏe 

Thái Dương 

Số 8, ngách 112/59, phố Ngọc Khánh 

Phường Giảng Võ Quận Ba Đình 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

17 Công ty TNHH Phân phối VM Số 89 đường Lương Định Của Phường 

Phương Mai Quận Đống Đa 

Hà Nội 

18 Công ty TNHH TMDV & XNK 

Thăng Long 

Số 56, Ngõ 332 Ngô Gia Tự Phường Đức 

Giang Quận Long Biên 

Hà Nội 

19 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT 

Số nhà 39 Đường Giáp Nhất, tổ 5 Phường 

Nhân Chính Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

20 Công ty cổ phần Á Châu Số 17, Lô 12A, khu đô thị Trung Yên 

Phường Yên Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

21 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-

MED 

101B8 Lạc Trung Phường Vĩnh Tuy Quận 

Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

22 Công ty cổ phần công nghệ kỹ 

thuật và Thiết bị Y Tế Hải Âu 

 Tầng 1 số nhà 295 Đường Hoàng Mai 

Phường Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

23 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ 

Sinh Học Kim Hòa Phát 

Số 39, Hẻm 72/73/92 Phố Quan Nhân 

Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

24 Công ty cổ phần Công nghệ 

THT 

Số 4 dãy B ngõ 16 Ngô Quyền Phường 

Quang Trung Quận Hà Đông 

Hà Nội 

25 Công ty cổ phần Công nghệ Y 

tế BMS 

Lô NV, B56, Khu Trung Hòa Nhân Chính 

Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

26 Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Hà Linh 

Khu tập thể Vạn Phúc, Tổ dân phố 9 

Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông 

Hà Nội 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 

Tầng 6, tòa nhà 97-99 Láng Hạ Phường 

Láng Hạ Quận Đống Đa 

Hà Nội 

28 Công ty cổ phần khoa học công 

nghệ Thái Sơn 

TT5.1A-12, Khu đô thị mới Đại Kim 

Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

29 Công ty cổ phần nghiên cứu và 

phát triển y tế Việt Nam 

Số 4, ngõ 358/25/38 Bùi Xương Trạch 

Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

30 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT 

Số 9, đường Phương Nam, tổ 84 Phường 

Khương Trung Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

31 Công ty TNHH Avanta 

Diagnostics 

286 Giải  Phóng  Phường Phương Liệt 

Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

32 CÔNG TY TNHH IDS 

MEDICAL SYSTEMS VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Tầng 22, tòa nhà VCCI, số 09 đường Đào 

Duy Anh Phường Phương Mai Quận 

Đống Đa 

Hà Nội 

33 Công ty TNHH Medison Việt 

Nam 

Lô 3B, khu Licogi 13, 164 Khuất Duy 

Tiến Phường Nhân Chính Quận Thanh 

Xuân 

Hà Nội 

34 CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ 

ĐÔNG ĐÔ 

Tầng 7, Số 430 Xã Đàn Phường Nam 

Đồng Quận Đống Đa 

Hà Nội 

35 Công ty TNHH Phát triển Khoa 

học Sự Sống  

Số 45, ngách 20 ngõ Trại Cá, đường 

Trương Định, phường Trương Định, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hà Nội 

36 CÔNG TY TNHH 

STRAUMANN INDOCHINA 

Phòng 2315 Register 05, tầng 23, 

Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng 

Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc Từ Liêm 

Hà Nội 

37 Công ty TNHH Superwell 

Technology Việt Nam 

Tầng 16, Toà nhà Nam Cường Building, 

Khu đô thị Dương Nội, Km4 Đường Tố 

Hữu Phường La Khê Quận Hà Đông 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

38 Công ty TNHH Thiên Việt Tầng 11, Tòa TMC, Số 01 Lương Yên, 

Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Hà Nội 

39 Công ty TNHH thiết bị công 

nghệ và đầu tư MDC 

Số 9, ngách 1, ngõ 773, đường Giải 

Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội Phường Giáp Bát Quận 

Hoàng Mai 

Hà Nội 

40 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ HẰNG KHANG 

Phòng 0805, Tầng 8, toà nhà Luxury Park 

View, Lô đất D32- khu đô thị mới Cầu 

Giấy Phường Yên Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

41 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ THIÊN Y 

SỐ NHÀ 24, NGÕ 68, PHỐ QUAN 

NHÂN Phường Trung Hoà Quận Cầu 

Giấy 

Hà Nội 

42 Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Tràng Thi 

Số 178, ngõ 170 đường La Thành Phường 

Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa 

Hà Nội 

43 Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Anh Bắc 

Số 12, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội Phường 

Tương Mai Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

44 Công ty TNHH Thương Mại 

SIXMURS HTH Việt Nam 

Số nhà 9, Ngõ 7, Đường Lê Đức Thọ 

Phường Mỹ Đình 2 Quận Nam Từ Liêm 

Hà Nội 

45 CÔNG TY TNHH VIỆT 

QUANG 

Số 16 ngõ 178 Đường Thái Hà   Phường 

Trung Liệt Quận Đống Đa 

Hà Nội 

46 Công ty TNHH XNK Thương 

mại Tổng hợp An Phú Mỹ 

17 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 

Trinh 

Hà Nội 

47 Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thiết bị y tế Đại Phát 

Số 1, Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách 

Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt 

Nam Phường Bách Khoa Quận Hai Bà 

Trưng 

Hà Nội 

48 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị công nghệ HKT 

số 67 tổ 8 Phường Phú Lương, Quận Hà 

Đông 

Hà Nội 

49 Cty TNHH MTV Sinocare 

Vietnam L&M 

Phòng 401, tòa nhà THT, 72C đường 

Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Hà Nội 

50 CÔNG TY  TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

AN HÒA 

Tổ dân phố Phượng Phường Tây Mỗ 

Quận Nam Từ Liêm 

Hà Nội 

51 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ OPTICA VIỆT NAM 

Số 11, ngõ 344/58 đường Ngọc Thụy 

Phường Ngọc Thụy Quận Long Biên 

Hà Nội 

52 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TÂN CƯƠNG 

Thửa đất số L-50, khu đấu giá quyền sử 

dụng đất thôn Cổ Điển A Xã Tứ Hiệp 

Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

53 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TÂY BẮC Á 

Tầng 6, tòa 25T2, phố Hoàng Đạo Thúy 

Phường Trung Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

54 Công ty cổ phần dịch vụ và thiết 

bị y tế Kiến Tạo 

Số 35, hẻm 29/70/2 phố Khương Hạ 

Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

55 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Giải 

Pháp Y Tế 

Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 

Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Hà Nội 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

56 Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại và Phát triển Gia 

Minh 

Số 37, tổ 32 phố Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội, Việt Nam Phường Dịch 

Vọng Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

57 Công ty Cổ phần Giải pháp y tế 

Nam Minh 

Lô C42-TT6, Khu đô thị mới Văn Quán - 

Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà 

Đông, Hà Nội, Việt Nam Phường Phúc La 

Quận Hà Đông 

Hà Nội 

58 Công ty cổ phần kinh doanh 

thiết bị y tế Đông Dương 

161 TỔ 43 NGỌC KHÁNH Phường Ngọc 

Khánh Quận Ba Đình 

Hà Nội 

59 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN 

DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 

Số 90 ngõ 164 Vương Thừa Vũ Phường 

Khương Trung Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

60 CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIETMEDIC 

TT 1-A40, Khu đô thị Văn Quán – Yên 

Phúc Phường Phúc La Quận Hà Đông 

Hà Nội 

61 Công ty cổ phần Vietmedical - 

Phân phối 

89 Lương Định Của, phường Phương Mai, 

quận Đống Đa 

Hà Nội 

62 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

SURGMED+ 

Số 31 ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu Phường 

Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

63 Công ty TNHH Bách Medical Số nhà 17A Biệt thự 2 Khu bán đảo Linh 

Đàm Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng 

Mai 

Hà Nội 

64 Công ty TNHH Công nghệ Y tế 

& Giáo dục PQB 

Số 56BT4, khu đô thị Văn Quán - Yên 

Phúc Phường Phúc La Quận Hà Đông 

Hà Nội 

65 CÔNG TY TNHH D-LAB 

VIỆT NAM 

Số 38 ngõ 77 phố 8-3 Phường Minh Khai 

Quận Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

66 Công ty TNHH Dược phẩm 

Kim Thông 

Số 14 ngõ 62 phố Gia Quất Phường 

Thượng Thanh Quận Long Biên 

Hà Nội 

67 Công ty TNHH đầu tư và công 

nghệ Nhật Nam 

Đội 4, Tổ dân phố 4 Phường La Khê Quận 

Hà Đông 

Hà Nội 

68 Công ty TNHH Seamed PTK Số 61 Tô Ngọc Vân Phường Quảng An 

Quận Tây Hồ 

Hà Nội 

69 CÔNG TY TNHH STV 

TECHNOLOGY 

Tầng 7, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất 

Vạn Phúc Phường Vạn Phúc Quận Hà 

Đông 

Hà Nội 

70 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

AN VIỆT 

Trụ sở chính: Số 64, Đường Yên Phụ, 

Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba 

Đình, Hà Nội. / Văn phòng đại diện: Số 

273 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận 

Tây Hồ, Hà Nội./ Chi nhánh Hồ Chí 

Minh: Số nhà 36, đường số 13, KP1, 

phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh  Phường Nguyễn 

Trung Trực Quận Ba Đình 

Hà Nội 

71 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

ĐÔNG NAM Á 

Số 165 phố Long Biên Phường Ngọc Lâm 

Quận Long Biên 

Hà Nội 

72 Công ty TNHH Thiết bị và 

Công nghệ Y tế Việt Nam 

Lô D24-NV14, ô 6, khu D, khu đô thị Lê 

Trọng Tấn - Geleximco  Phường Dương 

Nội Quận Hà Đông 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

73 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

VÀ Y TẾ HÀO HÙNG 

Số 47 ngõ 69 Bùi Huy Bích Phường 

Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

74 Công ty TNHH Thiết bị Y tế 

Danh 

số 50 Nguyễn Phúc Lai Phường Ô Chợ 

Dừa Quận Đống Đa 

Hà Nội 

75 Công ty TNHH thiết bị y tế Tất 

Thành 

số 82A Phố Yên Bình Phường Phúc La 

Quận Hà Đông 

Hà Nội 

76 Công ty TNHH Thương mại kỹ 

thuật TPCOM 

Số 27 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại Phường 

Khương Mai Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

77 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM 

PHONG 

Số 83 Khu Dịch vụ Đìa Lão Kiến Hưng 

Phường Kiến Hưng Quận Hà Đông 

Hà Nội 

78 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ ATN 

Số 29 TT23 Khu đô thị Văn Phú, phường 

Phú La, Hà Đông, Hà Nội Phường Phú La 

Quận Hà Đông 

Hà Nội 

79 Công Ty TNHH Vật Tư Khoa 

Học Kỹ Thuật Đông Dương 

Số 3, Ngõ 117, Phố Đặng Tiến Đông 

Phường Trung Liệt Quận Đống Đa 

Hà Nội 

80 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 

PTCA ALCO VIỆT NAM 

Số 110A ngõ 455 đường Hà Huy Tập, tổ 

dân phố Yên Hà Thị trấn Yên Viên Huyện 

Gia Lâm 

Hà Nội 

81 Công ty TNHH vipamed việt 

nam 

Số 100, đường Xuân Diệu, phường Tứ 

Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

Hà Nội 

82 Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu 

và Công nghệ Thịnh Vượng 

Số 154A4 Đường Nguyễn Cảnh Dị, Khu 

đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường 

Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, 

Việt Nam Phường Định Công Quận 

Hoàng Mai 

Hà Nội 

83 Công ty cổ phần AIPT Việt 

Nam 

Số 86, Đường 3.6, khu đô thị Gamuda 

Gardens, phường Trần Phú, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội, Việt Nam Phường Trần Phú 

Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

84 CÔNG TY CỔ PHẦN 

ARMEPHACO 

Số 118 Vũ Xuân Thiều Phường Phúc Lợi 

Quận Long Biên 

Hà Nội 

85 Công ty Cổ phần Công nghệ An 

Phúc 

LK21-16(19), Khu đô thị mới Văn Khê 

Phường La Khê Quận Hà Đông 

Hà Nội 

86 Công ty cổ phần công nghệ cao 

Gene Việt 

Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hà Nội 

87 Công ty Cổ Phần Công Nghệ 

Duy Tiên - Hà Nam 

Tầng 6, số 113/360 Xã Đàn Phường Thổ 

Quan Quận Đống Đa 

Hà Nội 

88 Công ty cổ phần công nghệ y tế 

Phương Tây 

Số 139/2 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội Phường Điện 

Biên Quận Ba Đình 

Hà Nội 

89 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Thiết Bị Y Tế Việt Long 

Số 39/299/48 đường Hoàng Mai Phường 

Hoàng Văn Thụ Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

90 Công ty cổ phần dược phẩm 

Vipharco 

Số 67, ngõ 68, đường Ngọc Thụy Phường 

Ngọc Thụy Quận Long Biên 

Hà Nội 

91 Công ty cổ phần Đất Việt 

Thành 

số 14/146/143 Nguyễn Chính Phường 

Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

92 Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Anh và Em 

Số 28A, ngách 445/68 đường Nguyễn 

Khang Phường Yên Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

93 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT 

BỊ Y TẾ 

số 63 Phố Đỗ Quang Phường Trung Hoà 

Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

94 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM 

HIẾU LINH 

số 2, ngách 94/17, phố Ngọc Khánh 

Phường Giảng Võ Quận Ba Đình 

Hà Nội 

95 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD 

PHARMA 

Số 10 - BT3, Tiểu khu đô thị mới Vạn 

Phúc Phường Vạn Phúc Quận Hà Đông 

Hà Nội 

96 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP 

TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 

Tầng 3, số 68 Khúc Thừa Dụ  Phường 

Dịch Vọng Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

97 Công ty cổ phần IDICS Số 154 phố Hoàng Văn Thái, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

98 Công ty Cổ Phần IME Phòng V4.2-V4.3, Tầng 4, Trung Tâm 

Thương Mại và Văn Phòng  A-B, Toà 

Imperia Garden, Số 203 Nguyễn Huy 

Tưởng Phường Thanh Xuân Trung Quận 

Thanh Xuân 

Hà Nội 

99 Công ty Cổ phần IMPAC Phòng 1905, Tầng 19, Tòa nhà Charmvit 

Tower, 117 phố Trần Duy Hưng Phường 

Trung Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

100 Công ty cổ phần LE DELTA Số A6 lô A, khu 5.2ha, dự án nhà ở cho 

cán bộ cao cấp và cán bộ của ban đảng 

trung ương, phường Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, TP Hà nội 

Hà Nội 

101 Công ty Cổ phần Màu Xanh 

Việt 

P602, CT4, KĐT Sông Đà Phường Mỹ 

Đình 1 Quận Nam Từ Liêm 

Hà Nội 

102 Công Ty Cổ Phần 

NOVAMEDIC VIỆT NAM 

Số 6/N7, Ngõ 40 Đường Xuân La Phường 

Xuân La Quận Tây Hồ 

Hà Nội 

103 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI TÍN 

PHÁT 

Số 29B, tổ dân phố Xóm 2 Cầu Bươu Xã 

Tả Thanh Oai Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

104 Công ty cổ phần phân phối và 

đầu tư Patco 

Số 20, đường 2-5, Khu Đô Thị Gamuda 

Garden Phường Trần Phú Quận Hoàng 

Mai 

Hà Nội 

105 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

MEDITAB 

Số nhà 17, ngõ 56 Phan Trọng Tuệ Thị 

trấn Văn Điển Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

106 CÔNG TY CỔ PHẦN 

STARTUP VIỆT NAM 

Số 4 ngõ 110 Phường Minh Khai Quận 

Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

107 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN VNCE HAN VIET 

LAW CONSULTING 

Tầng 7, Tòa nhà Mac Plaza, Số 10 Trần 

Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà 

Nội, Việt Nam 

Hà Nội 

108 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN 

BỘ KHOA HỌC MT 

Số 55, ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Phường 

Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 

Việt Nam 

Hà Nội 

109 Công ty cổ phần Thái Uyên Số 14 TT Điện Lực, ngõ 38 Cầu Diễn 

Phường Phúc Diễn Quận Bắc Từ Liêm 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

110 Công ty Cổ phần Thiên Trường Căn hộ 501, Nhà 2, 67B Lương Thế Vinh 

Phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm 

Hà Nội 

111 Công ty Cổ Phần Thiết Bị Công 

Nghệ Cao TM 

Số 12B/2, ngõ 781, đường Hồng Hà, 

Phường Chương Dương, Quận Hoàn 

Kiếm, Tp. Hà Nội Phường Chương 

Dương Quận Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

112 Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và thiết bị y tế Đại Phát 

Số 33, tập thể 665, thôn Huỳnh Cung Xã 

Tam Hiệp Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

113 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHƯƠNG MINH 

Số nhà 37E, NGÕ 2/69 HOÀNG LIỆT, 

PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN 

HOÀNG MAI, HÀ NỘI, VIỆT NAM. 

Phường Hoàng Liệt Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

114 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI GIA CÁT 

PHÚC 

Nhà 17, dãy No3B, KĐT mới Sài Đồng, 

đường Huỳnh Văn Nghệ Phường Phúc 

Đồng Quận Long Biên 

Hà Nội 

115 Công ty Cổ phần Thương mại 

Quốc tế Meditop 

Số 16, BT2, Đường Trần Thủ Độ, Đô thị 

mới Pháp Vân Tứ Hiệp Phường Hoàng 

Liệt Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

116 Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Y tế Việt 

Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung 

Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Phường Trung Liệt Quận Đống Đa 

Hà Nội 

117 Công ty Cổ phần Thương mại 

và Dược phẩm Tân Thành 

Số 15, lô 3A - Khu đô thị Trung Yên 

Phường Trung Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

118 Công ty cổ phần thương mại và 

đầu tư CMS 

Số 59, ngõ 165, phố Dương Quảng Hàm 

Phường Quan Hoa Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

119 Công ty cổ phần thương mại và 

giải pháp y tế Việt Linh 

Số nhà 55, N9, khu tập thể 56 Xã Thanh 

Liệt Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

120 Công ty cổ phần thương mại vật 

tư thiết bị Thăng Long 

Số 18, ngách 35/260 Đường Cầu Giấy, 

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội, Việt Nam 

Hà Nội 

121 Công ty Cổ phần Thương mại Y 

tế Tâm Việt 

Số 60, Ngõ 126, Phố Hào Nam Phường Ô 

Chợ Dừa Quận Đống Đa 

Hà Nội 

122 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ 

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

CƯỜNG AN 

TT3-30 Khu tái định cư, Xã Ngũ Hiệp 

Huyện Thanh Trì 

Hà Nội 

123 Công ty cổ phần XNK y tế 

Thăng Long 

Đội 4 Xã tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì 

- Hà nội 

Hà Nội 

124 CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC BẢO AN 

Số nhà 19, ngõ 40 phố Tô Vĩnh Diện 

Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

125 CÔNG TY CỔ  PHẦN VẬT 

TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ VIỆT NAM  

Số 6, ngõ 3, phố Tân Khai, phường Vĩnh 

Hưng quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Hà Nội 

126 Công ty CP XNK Y tế VN 138 Giảng võ, p.kim mã, q.Ba đình, tp. Hà 

nội 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

127 CÔNG TY LIÊN DOANH Y 

HỌC VIỆT-HÀN 

KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO, KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA 

LẠC, KM 29 ĐẠI LỘ THĂNG LONG, 

XÃ HẠ BẰNG, HUYỆN THẠCH THẤT, 

TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM 

Hà Nội 

128 Công ty TNHH 5M Healthcare Tầng 6, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ Phường 

Láng Hạ Quận Đống Đa 

Hà Nội 

129 CÔNG TY TNHH ANMEDCO 

VIỆT NAM 

Số 2, ngõ 116, Nguyễn Văn Trỗi Phường 

Phương Liệt Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

130 Công ty TNHH ARQON Việt 

Nam 

Số 23, tổ 10, đường Lĩnh Nam Phường 

Lĩnh Nam Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

131 Công ty TNHH Bluewave Số 1A ngõ 532/2 Đường Ngọc Thụy 

Phường Ngọc Thụy Quận Long Biên 

Hà Nội 

132 Công ty TNHH Dịch Vụ Phát 

triển Kỹ thuật và Thương Mại 

Việt Nam 

Tầng 8, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 

1, đường Lương Yên Phường Bạch Đằng 

Quận Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

133 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT 

NAM  

Số 66B, Đường Nghĩa Dũng Phường Phúc 

Xá Quận Ba Đình 

Hà Nội 

134 Công ty TNHH Dio Vina Phòng 402 Tầng 4 Tòa nhà Viễn Đông, số 

36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 

Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Phường Ô 

Chợ Dừa Quận Đống Đa 

Hà Nội 

135 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ 

Y TẾ YÊN HÒA 

Số 45, ngõ 250, đường Kim Giang 

Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

136 Công ty TNHH Dũng Phương Số 35 ngách 102/25 Trường Chinh 

Phường Phương Mai Quận Đống Đa 

Hà Nội 

137 Công ty TNHH Dược phẩm và 

thiết bị y tế Long Bình 

Tầng 4, Số 180 Phố Thái Hà Phường 

Trung Liệt Quận Đống Đa 

Hà Nội 

138 Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Bắc 

Số 14,ngõ 165 phố Thái Hà,phường Trung 

Liệt,quận Đống Đa,Hà Nội 

Hà Nội 

139 Công ty TNHH Đầu tư và Công 

nghệ Y tế Gia Ngọc 

Số 7 H3, ngõ 130 đường Xuân Thủy 

Phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

140 Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển An Khang 

Tầng 3&4 số nhà 78, phố Chùa Bộc, 

phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. 

Hà Nội 

Hà Nội 

141 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI QUỲNH ANH  

Số 114 ngõ Lương Sử C, Phường Văn 

Chương, Quận Đống Đa 

Hà Nội 

142 Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Y tế Việt Nam 

Phòng 503, tòa nhà Sông Đà - Nhân 

Chính, 162A Nguyễn Tuân Phường Nhân 

Chính Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

143 Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu DMC Việt Nam 

Số 61E ngõ 879 đường La Thành Phường 

Láng Thượng Quận Đống Đa 

Hà Nội 

144 CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

DƯƠNG 

Số 18, ngách 15, ngõ 477 Kim Mã, 

phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà 

Nội Phường Ngọc Khánh Quận Ba Đình 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

145 CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI 

CÔNG NGHỆ I-TECH 

Số 54 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt 

Nam 

Hà Nội 

146 CÔNG TY TNHH GE VIỆT 

NAM 

V1503-1506A Pacific Place, 83B Lý 

Thường Kiệt Phường Trần Hưng Đạo 

Quận Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

147 CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP 

TRÒNG SEED VIỆT NAM 

Tầng 6 Tòa nhà số 81+83 phố Lò Đúc 

Phường Phạm Đình Hổ Quận Hai Bà 

Trưng 

Hà Nội 

148 Công ty TNHH kỹ thuật công 

nghệ DKSH 

Tầng 11, Tháp CEO, HH2-1 , Đô thị mới 

Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hà Nội 

149 Công ty TNHH Legatek Số nhà 17, ngõ 191, đường Minh Khai 

Phường Minh Khai Quận Hai Bà Trưng 

Hà Nội 

150 CÔNG TY TNHH MEDICAL 

LAB VIỆT NAM 

Tầng 3, B5 Lô DD Khu đô thị mới Mỹ 

Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

151 Công ty TNHH MTV Tư vấn 

công nghệ mới Newtecon 

Tầng 4, số 42 Kim Mã Thượng Phường 

Cống Vị Quận Ba Đình 

Hà Nội 

152 CÔNG TY TNHH MTV Y 

KHOA SHINEVY  

Số 07, Ngõ 90, Đường Phúc Diễn, Tổ 10, 

Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm 

Hà Nội 

153 Công ty TNHH QA-LAB Việt 

Nam 

328 Phúc Tân Phường Phúc Tân Quận 

Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

154 Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Huma Medical 

Số 107, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, tổ 1 

Phường Định Công Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

155 CÔNG TY TNHH SDDS Số 713 Phố Lạc Long Quân, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội 

Hà Nội 

156 CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT 

NAM 

Số 34 phố Bà Triệu Phường Hàng Bài 

Quận Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

157 Công ty TNHH Tekmax Tổ 2, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Hà Nội 

158 Công Ty TNHH Tiến Bộ Quốc 

Tế AIC Sài Gòn 

Số 41+43 Ngõ 119 Phồ Hồ Đắc Di 

Phường Nam Đồng Quận Đống Đa 

Hà Nội 

159 Công ty TNHH Thiết Bị B.D.E Thôn Phương Hạnh Xã Tân Tiến Huyện 

Chương Mỹ 

Hà Nội 

160 Công ty TNHH Thiết bị khoa 

học kỹ thuật Hợp Lực 

Số 8, ngõ 94 đường Đỗ Đức Dục Phường 

Mễ Trì Quận Nam Từ Liêm 

Hà Nội 

161 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

KHOA HỌC VIỆT ANH 

Số 2 Lô 3A Khu đô thị Trung Yên 

Phường Trung Hoà Quận Cầu Giấy 

Hà Nội 

162 Công ty TNHH Thiết bị Nhật 

Anh 

Số nhà 28 ngõ 218 phố Tân Mai Phường 

Tân Mai Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

163 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

PHÚ THÁI 

Số 05, Vọng Đức Phường Hàng Bài Quận 

Hoàn Kiếm 

Hà Nội 

164 Công ty TNHH Thiết bị và 

Công nghệ Tân Đại Thành 

Xóm 2, Thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, 

Huyện Quốc Oai, Hà Nội  Xã Đại Thành 

Huyện Quốc Oai 

Hà Nội 

hu
ng

bm
.tt

bc
t_

Bac
h 

M
in

h 
H

un
g_

21
/0

8/
20

24
 1

8:
08

:5
4



11 

 

STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

165 Công ty TNHH Thiết bị và Vật 

tư y tế Đông Dương  

P 606, tháp A1, Tòa nhà Indochina Plaza 

HN, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Hà Nội 

166 Công ty TNHH Thiết bị Vật tư 

y tế Bảo Việt 

Số 12 ngõ 4 Phố Văn La ,Phường Phú La, 

Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Hà Nội 

167 Công ty TNHH Thiết bị Y tế 

Bảo Khanh 

Số nhà BT 10-04 Khu đô thị mới An 

Hưng Phường Dương Nội Quận Hà Đông 

Hà Nội 

168 Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Nam Hưng 

Tầng 6 toà nhà Zen Tower số 12 đường 

Khuất Duy Tiến Phường Thanh Xuân 

Trung Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

169 Công ty TNHH Thiết bị y tế 

Thành Phát 

Số 10, Ngõ 67, Đường Tô Ngọc Vân 

Phường Quảng An Quận Tây Hồ 

Hà Nội 

170 Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Nguyên Long 

Lô 02 khu N2, ngõ 1, đường Nguyễn 

Hoàng Tôn Phường Xuân La Quận Tây 

Hồ 

Hà Nội 

171 Công ty TNHH Thương Mại 

Hùng Vượng 

Số 20, tổ 15, ngõ 61, đường Nguyễn Văn 

Giáp Phường Cầu Diễn Quận Nam Từ 

Liêm 

Hà Nội 

172 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH 

VỤ THỐNG NHẤT 

Phòng 401, tầng 4, số 65B, phố Tôn Đức 

Thắng Phường Quốc Tử Giám Quận 

Đống Đa 

Hà Nội 

173 Công ty TNHH Thương Mại và 

dịch vụ HCH Việt Nam 

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 

Tô Hiệu Phường Nguyễn Trãi Quận Hà 

Đông 

Hà Nội 

174 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP 

HÙNG PHÁT 

Số 20, ngõ 120 đường Kim Giang Phường 

Đại Kim Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

175 Công ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Hoa Nguyễn 

số 62, Ngõ 64, Đường Kim Giang Phường 

Kim Giang Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

176 Công ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ Việt Thắng 

Nhà B2 Dự án số 45 Nguyễn Sơn, Phường 

Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội 

Hà Nội 

177 Công ty TNHH Thương mại 

VM 

 tầng 6 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 

Thành Phường Láng Thượng Quận Đống 

Đa 

Hà Nội 

178 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 

Số 61 Ngõ Thái Hà, Phố Thái Hà Phường 

Láng Hạ Quận Đống Đa 

Hà Nội 

179 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC 

PHẨM BÌNH MINH 

Thôn Cao Xá Xã Trung Tú Huyện Ứng 

Hòa 

Hà Nội 

180 Công ty TNHH VATECH 

VIỆT 

Tầng 2, Toà nhà Ecolife Tây Hồ, Khu đô 

thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

Hà Nội 

181 Công ty TNHH vật tư trang 

thiết bị y tế Hà Anh 

Số 14 ngõ 210 Lê Trọng Tấn Phường 

Khương Mai Quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

182 Công ty TNHH Vật tư và Thiết 

bị Y tế Miền Bắc 

Số nhà 59, ngõ 28/90 Phố Đại Linh, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội, Việt Nam 

Hà Nội 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

183 Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hoàng Năm 

B11 Intimex, Ngõ 238 đường Hoàng 

Quốc Việt Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc 

Từ Liêm 

Hà Nội 

184 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

thiết bị y tế HTP Việt Nam 

Số 141, tổ 19D, ngách 153, ngõ 34 Vĩnh 

Tuy Phường Vĩnh Tuy Quận Hai Bà 

Trưng 

Hà Nội 

185 Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thiết bị y tế T&T Việt Nam 

Số 7 ngõ 429 Thụy Khuê Phường Bưởi 

Quận Tây Hồ 

Hà Nội 

186 CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG 

LONG 

Lô 20BT8 Khu đô thị Văn Quán, Phường 

Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt 

Nam Phường Văn Quán Quận Hà Đông 

Hà Nội 

187 Công ty TNHH Y Khoa Tâm 

An 

Số 20, ngõ 264, phố Định Công Phường 

Định Công Quận Hoàng Mai 

Hà Nội 

188 CÔNG TY TNHH Y TẾ 

BRIAN IR 

Số nhà 2, ngõ 107/60/21 đường Lĩnh 

Nam, tổ 19  Phường Vĩnh Hưng Quận 

Hoàng Mai 

Hà Nội 

189 Công ty TNHH y tế Minh Nhật Số 369 Đường Lâm Du Phường Bồ Đề 

Quận Long Biên 

Hà Nội 

190 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Thương Mại Đầu Tư Viễn Tây 

Số 88 - Phố Láng Hạ - Phường Láng Hạ - 

Quận Đống Đa - Hà Nội 

Hà Nội 

191 HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH AN 

Số nhà 6, ngách 82/20 phố Kim Mã 

Phường Kim Mã Quận Ba Đình 

Hà Nội 

192 CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH 

THUẬN 

19A ngõ 198 Vũ Hựu Phường Thanh Bình 

Hải Dương 

Hải Dương 

193 CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP 

LỰC 

Số 91 Nguyễn Tường Loan Phường Nghĩa 

Xá Quận Lê Chân 

Hải Phòng 

194 Công Ty TNHH Medtronic Việt 

Nam 

Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà Royal Center, 

Số 235 Nguyễn Văn Cừ Phường Nguyễn 

Cư Trinh Quận 1 

Hồ Chí Minh 

195 Công ty Cổ phần Dược liệu 

Trung Ương 2 

24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến 

Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

196 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát 

Triển Mỹ Linh 

124 Trương Văn Bang, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

197 CÔNG TY TNHH IDS 

MEDICAL SYSTEMS VIỆT 

NAM 

Tòa nhà Lottery Tower, Tầng 12A, Lầu 

12A-01, 77 Trần Nhân Tôn Phường 09 

Quận 5 

Hồ Chí Minh 

198 Công ty TNHH Thương Mại - 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh 

849 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

199 Công ty TNHH Roche Việt 

Nam 

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

200 CÔNG TY TNHH TMKT Y TẾ 

VẠN XUÂN 

319-C13, Khu Thương Mại Thuận Việt, 

Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 

11,TP.HCM 

Hồ Chí Minh 
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STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Tỉnh,TP 

201 Công ty TNHH Y Nha Khoa 3D 646J Nguyễn Trãi Phường 11 Quận 5 Hồ Chí Minh 

202 Công ty TNHH Đầu Tư Thương 

Mại Khánh Gia 

52 Nguyễn Thị Huỳnh Phường 11 Quận 

Phú Nhuận 

Hồ Chí Minh 

203 Công ty TNHH Johnson & 

Johnson (Việt Nam) 

Tầng 12, Toà nhà Vietcombank, Số 5 

Công Trường Mê Linh Phường Bến Nghé 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 

204 Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập 

Khẩu Huy Hoàng 

197/15 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận 

Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hồ Chí Minh 

205 CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINDRAY VIỆT NAM 

Phòng 2, Tầng 4, Broadway B, 102 

Nguyễn Lương Bằng Phường Tân Phú 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

206 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT PHÚC TÍN 

78/1C Bình Lợi Phường 13 Quận Bình 

Thạnh 

Hồ Chí Minh 

207 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ VÀ CÔNG NGHỆ 

LIFELABS. 

39/11A Tạ Quang Bửu- Phường 2 – Quận 

8 – Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

208 Công ty TNHH Qualtech 

Consulting 

11Bis Phan Ngữ Phường Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh 

209 Công ty cổ phần thiết bị xét 

nghiệm y khoa PT 

78/1C Bình Lợi Phường 13 Quận Bình 

Thạnh 

Hồ Chí Minh 

210 CÔNG TY TNHH BÌNH AN 

MEDICAL 

26/8/6 Đường số 13A Phường Bình Hưng 

Hoà A Quận Bình Tân 

Hồ Chí Minh 

211 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 

KỸ THUẬT TOÀN CẦU 

Lầu 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park 

Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu Phường 

Đa Kao Quận 1 

Hồ Chí Minh 

212 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ KHẢI VINH 

343E/17 - 343E/18 Lạc Long Quân 

Phường 05 Quận 11 

Hồ Chí Minh 

213 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế 

TVT 

Tầng 15, tòa nhà cao ốc M-H, Số 728-730 

Võ Văn Kiệt,  Phường 01 Quận 5 

Hồ Chí Minh 

214 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN 

MÔI TRƯỜNG TÂM THY 

506/19/44 đường 3/2 Phường 14 Quận 10 Hồ Chí Minh 

215 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Y TẾ T&C 

384/42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

216 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ 

Y TẾ BẢO TÂM 

79/10 Đường Phú Thọ Hòa Phường Phú 

Thọ Hòa Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

217 Công ty TNHH 4-Life Việt 

Nam 

71 Cao Văn Lầu, Phường 01, Quận 6 Hồ Chí Minh 

218 CÔNG TY TNHH 

BIOTRONIK VIỆT NAM 

Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà 

CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi 

Phường 08 Quận Phú Nhuận 

Hồ Chí Minh 

219 CÔNG TY TNHH BOSTON 

SCIENTIFIC VIỆT NAM 

Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

220 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ T.D 

441/12 Nguyễn Đình Chiểu Phường 05 

Quận 3 

Hồ Chí Minh 
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221 Công ty TNHH Fujifilm Việt 

Nam 

Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 

37 Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 

222 CÔNG TY TNHH OSSTEM 

IMPLANT VI NA 

Số 17 Nguyễn Thị Thập - Khu đô thị mới 

Him Lam Phường Tân Hưng Quận 7 

Hồ Chí Minh 

223 Công ty TNHH Siemens 

Healthcare 

Số 33, Đường Lê Duẩn Phường Bến Nghé 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 

224 Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Thạch Phát 

44 Nguyễn Văn Giai - Phường Đa Kao - 

Quận 1 - Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

225 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và 

Thiết bị Y tế Sài Gòn 

Số 21, Đường 31C Phường An Phú Thành 

phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

226 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ NAM TRUNG 

20B, Lô III, Đường số 1, KCN Tân Bình 

Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

227 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ VIMEC 

DD26 Bạch Mã Phường 15 Quận 10 Hồ Chí Minh 

228 Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

và Dịch Vụ IPS 

Số 76 Đường số 2, Khu Dân Cư Him Lam 

Phường Tân Hưng Quận 7 

Hồ Chí Minh 

229 Công ty TNHH dược phẩm và 

trang thiết bị y tế Hoàng Đức 

12 Nguyễn Hiền Phường 04 Quận 3 Hồ Chí Minh 

230 CÔNG TY TNHH 

MEDIGROUP VIỆT NAM 

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ Phường 13 Quận 4 

Hồ Chí Minh 

231 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 

QUANG PHÁT 

31/63/14 Đường số 3, Khu phố 14 Phường 

Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân 

Hồ Chí Minh 

232 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ MY TÂM 

907/1 Trần Hưng Đạo Phường 01 Quận 5 Hồ Chí Minh 

233 Công ty TNHH Thiết bị y tế Y 

Nhật 

20 Đường C22 Phường 12 Quận Tân Bình Hồ Chí Minh 

234 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MEDI USA 

156 Khánh Hội Phường 06 Quận 4 Hồ Chí Minh 

235 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y NHA KHOA 

VIỆT ĐĂNG 

17 Sông Thương Phường 02 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

236 Công ty TNHH Carl Zeiss Việt 

Nam 

Phòng 501, tầng 5, số 58 đường Nguyễn 

Đình Chiểu Phường Đa Kao Quận 1 

Hồ Chí Minh 

237 Công ty TNHH Getz Bros & Co 

(Việt Nam) 

Lầu 3, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 

6, Quận 3, TPHCM 

Hồ Chí Minh 

238 CÔNG TY TNHH NIPEXCO Số 5, Đường số 8 Phường Linh Chiểu 

Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

239 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH MINH 

449/89/3 Trường Chinh Phường 14 Quận 

Tân Bình 

Hồ Chí Minh 

240 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ ĐỈNH CAO 

Số 1 Bàu Cát 2 Phường 14 Quận Tân Bình Hồ Chí Minh 

241 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ GIA HIỆP 

38-40 Đường số 21A, Phường Bình Trị 

Đông B Quận Bình Tân 

Hồ Chí Minh 

242 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG LỘC M.E 

Số 37 Đường C 18 Phường 12 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 
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243 Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Và Sản xuất Việt 

Tường 

58/415 Quang Trung, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

244 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

ANN 

506/19 Đường 3/2 Phường 14 Quận 10 Hồ Chí Minh 

245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HỢP NHẤT 

Số 9 Đường 267 Ba Tơ Phường 07 Quận 

8 

Hồ Chí Minh 

246 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MINH KHƯƠNG 

3A Trần Khánh Dư Phường Tân Định 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 

247 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA 

881 TRƯỜNG CHINH Phường Tây 

Thạnh Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

248 Công Ty TNHH Thương Mại và 

Dịch Vụ E.V.L 

43 Đường Số 5, Cư Xá Bình Thới, 

Phường 8, Quận 11 

Hồ Chí Minh 

249 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

PHẠM LÊ 

359/14 đường Trần Bình Trọng, Phường 

1, Quận 10, TPHCM Phường 01 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

250 Công ty TNHH Thương Mại Y 

Tế Phú Gia 

218 Đường số 10, Mỹ Kim 2, Phú Mỹ 

Hưng Phường Tân Phong Quận 7 

Hồ Chí Minh 

251 Công ty TNHH Trang thiết bị 

Nha Khoa 

199 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 

Nguyễn Cư Trinh Quận 1 

Hồ Chí Minh 

252 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ 

TRUNG 

47 Phù Đổng Thiên Vương Phường 11 

Quận 5 

Hồ Chí Minh 

253 CTY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG 

111/3 ĐƯỜNG SỐ 59 Phường 14 Quận 

Gò Vấp 

Hồ Chí Minh 

254 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH 

VIỆN CHUYÊN KHOA MẮT - 

TAI MŨI HỌNG - RẰNG 

HÀM MẶT GIA ĐỊNH 

425-427-429 NƠ TRANG LONG, 

PHƯỜNG 13, QUÂN BÌNH THẠNH 

Hồ Chí Minh 

255 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT 

NAM 

44 Đường số 6A, Khu dân cư Trung Sơn 

Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Hồ Chí Minh 

256 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 88 đường Phạm Thị Tánh Phường 04 

Quận 8 

Hồ Chí Minh 

257 Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư 

Y tế 2H 

18 Đường số 43 Phường Bình Thuận 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

258 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG 

MINH 

87 Đỗ Ngọc Thạnh Phường 12 Quận 5 Hồ Chí Minh 

259 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập 

Khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh 

181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

260 Công Ty Cổ Phần Y Tế Thành 

Ân 

449/62 Sư Vạn Hạnh (nối dài) Phường 12 

Quận 10 

Hồ Chí Minh 

261 CÔNG TY TNHH  Y TẾ VIỆT 

TIẾN 

6/1 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò 

Vấp 

Hồ Chí Minh 
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262 Công ty TNHH Baxter Việt 

Nam Healthcare 

Tầng 10, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

263 CÔNG TY TNHH 

BRANDSON VIỆT NAM 

Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Việt Nam 

Business Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu 

Phường Bến Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

264 Công Ty TNHH CAST Việt 

Nam 

A47, Đường Phú Thuận, Kp2, KDC Tân 

Thuận Nam,  Phường Phú Thuận Quận 7 

Hồ Chí Minh 

265 CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ ANPHA 

299/24A Lý Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11, Tp Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

266 Công Ty TNHH Công Nghệ 

Duy Tường 

840/131 Hương Lộ 2 Phường Bình Trị 

Đông A Quận Bình Tân 

Hồ Chí Minh 

267 CÔNG TY TNHH 

DERMALUX 

P7-42.OT07 toà Park 7 Vinhomes Central 

Park, số 720A Điện Biên Phủ Phường 22 

Quận Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

268 Công ty TNHH Dermamed Tòa nhà etown, 364 Cộng Hòa Phường 13 

Quận Tân Bình 

Hồ Chí Minh 

269 CÔNG TY TNHH DRAEGER 

VIỆT NAM 

41-43 Nguyễn Cơ Thạch Phường An Lợi 

Đông Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

270 CÔNG TY TNHH DTG 

MEDICAL 

147-149 Võ Văn Tần Phường Võ Thị Sáu 

Quận 3 

Hồ Chí Minh 

271 Công ty TNHH Dược Phẩm 

B.H.C 

145 Đào Duy Anh Phường 09 Quận Phú 

Nhuận 

Hồ Chí Minh 

272 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG 

LONG QUỐC TẾ 

54/2 Diệp Minh Châu Phường Tân Sơn 

Nhì Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

273 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CAO NASTECH 

Tầng 12, Tòa Nhà Trụ Sở điều hành và 

Trung tâm thương mại Viettel, số 285 

Cách Mạng Tháng Tám Phường 12 Quận 

10 

Hồ Chí Minh 

274 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY 

PHÁT 

21 Tự Cường,  Phường 04 Quận Tân Bình Hồ Chí Minh 

275 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 

38/97C Lãnh Binh Thăng Phường 13 

Quận 11 

Hồ Chí Minh 

276 CÔNG TY TNHH MEDI 

GOLDEN 

37 đường 18, Khu đô thị mới Him Lam 

Phường Tân Hưng Quận 7 

Hồ Chí Minh 

277 Công ty TNHH Một thành viên 

kỹ thuật Việt Liên 

49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt nam 

Hồ Chí Minh 

278 CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MỸ GIAO 

Phòng 802, Lầu 8, Vietnam Business 

Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu Phường Bến 

Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

279 CÔNG TY TNHH NIPRO 

SALES VIỆT NAM 

Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà 

Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8 

Phường 12 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

280 Công Ty TNHH SYSMEX Việt 

Nam 

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi Phường 08 Quận 

Phú Nhuận 

Hồ Chí Minh 
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281 CÔNG TY TNHH TM THIẾT 

BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 

56/46 Nguyễn Thượng Hiền  Phường 01 

Quận Gò Vấp 

Hồ Chí Minh 

282 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 

KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA 

SINH 

29/24 Hoàng Hoa Thám Phường 06 Quận 

Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

283 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ AN VIỆT 

Số 22, đường Nguyễn Văn Mại Phường 

04 Quận Tân Bình 

Hồ Chí Minh 

284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI CÔNG NGHỆ NTR 

Số 5 Trần Thị Ngôi Phường 04 Quận 8 Hồ Chí Minh 

285 Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Chương Nhân 

16 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận 

Tân Bình 

Hồ Chí Minh 

286 Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Hạnh Phúc 

88 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

Hồ Chí Minh 

287 Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Tạ Thiên Ân 

37 Nguyễn Văn Công - Phường 3 - Quận 

Gò Vấp - TP. HCM 

Hồ Chí Minh 

288 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI UNITEK 

1237A Nguyễn Xiển, Khu Phố Thái Bình 

2, Phường Long Bình, Quận 9 

Hồ Chí Minh 

289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 

89 đường A4 Phường 12 Quận Tân Bình Hồ Chí Minh 

290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG 

11/9 Ngô Quang Huy Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

291 Công Ty TNHH Trang Thiết Bị 

Y Tế BMS 

433/19 Sư Vạn Hạnh Nối Dài , phường 

12, Quận 10, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

292 CÔNG TY TNHH VARIAN 

MEDICAL SYSTEMS VIỆT 

NAM 

Phòng 705A-706, tầng 7, số 2 đường Ngô 

Đức Kế Phường Bến Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

293 CÔNG TY TNHH VAVIM 124 Trương Văn Bang Phường Thạnh Mỹ 

Lợi Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

294 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 

THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG ANH 

Số 8 Bế Văn Cấm Phường Tân Kiểng 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

295 Công ty TNHH XNK Trang 

Thiết Bị Y Tế Tâm Thu 

PHÒNG 1, LẦU 6, TÒA NHÀ D-

HOUSE, 39 NGUYỄN THỊ DIỆU 

Phường Võ Thị Sáu Quận 3 

Hồ Chí Minh 

296 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN PHILIPS VIỆT 

NAM 

 Tầng 20, Tòa nhà A&B, số 76A, đường 

Lê Lai Phường Bến Thành Quận 1 

Hồ Chí Minh 

297 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Thương Mại Bách Quang 

33/66 Đường số 1, Phường Bình Thuận, 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

298 Cong Ty TNHH Medtronic Viet 

Nam 

Tầng 11, Tòa nhà Maritime Bank Tower, 

số 180 -192 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1 

Hồ Chí Minh 

299 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ CAO BAN MAI 

Tầng 15, Block B,Tòa nhà Viettel, Số 285 

Cách Mạng Tháng 8. Phường 12 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

300 Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Hiệp Bách Niên 

Số 56 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 

03, Tp.Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 
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301 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ 

CUỘC SỐNG 

196/1/22 Cộng Hòa Phường 12 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

302 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN 

PHỐI THALLO 

854 Sư Vạn Hạnh Phường 13 Quận 10 Hồ Chí Minh 

303 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

KHÁNH VÂN 

44 Đường số 6A, Khu dân cư Trung Sơn 

Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Hồ Chí Minh 

304 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

MEDIWORLD 

114/34 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

305 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ VIỆT GIA 

274C Nguyễn Trọng Tuyển Phường 10 

Quận Phú Nhuận 

Hồ Chí Minh 

306 CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT 

101/89 Nguyễn Văn Đậu Phường 05 Quận 

Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

307 Công ty Cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Chăm sóc Sức khoẻ 

PT 

78/1C Bình Lợi Phường 13 Quận Bình 

Thạnh 

Hồ Chí Minh 

308 Công ty cổ phần Trang thiết bị 

Kỹ thuật Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh 

252-254 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh Phường Phạm 

Ngũ Lão Quận 1 

Hồ Chí Minh 

309 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 

Tầng 6, 374, Võ Văn Tần Phường 05 

Quận 3 

Hồ Chí Minh 

310 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH 

NGUYÊN 

12/5 Nhiêu Tứ Phường 07 Quận Phú 

Nhuận 

Hồ Chí Minh 

311 Công Ty Cổ Phần Trang Thiết 

Bị Y Tế Nguyên Quốc 

230A Đường Nam Hòa, Phường Phước 

Long A, Tp Thủ Đức, Tp.HCM 

Hồ Chí Minh 

312 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU 

45/7 Gò Cẩm Đệm Phường 10 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

313 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

GLK 

30/13/5A Tứ Hải Phường 06 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

314 Công ty TNHH 3M Việt Nam Tầng 20, Tòa nhà Mapletree Business 

Center, 1060 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh 

Phường Tân Phong Quận 7 

Hồ Chí Minh 

315 CÔNG TY TNHH 3S 

MEDICAL 

833 Lê Hồng Phong Phường 12 Quận 10 Hồ Chí Minh 

316 Công ty TNHH Andaman 

Medical Việt Nam 

Tầng 12, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng 

Tháng Tám Phường 12 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

317 CÔNG TY TNHH ASIA 

ACTUAL VIETNAM 

45/90 Bình Tiên Phường 07 Quận 6 Hồ Chí Minh 

318 CÔNG TY TNHH BITRECO Lầu 24, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện 

Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

319 CÔNG TY TNHH C.P.V 016-018 Đường 12C Phường 03 Quận 4 Hồ Chí Minh 

320 CÔNG TY TNHH CONTEX 

VIỆT NAM 

220 Khuông Việt Phường Phú Trung 

Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

321 CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ Y HỌC CHÍ ANH 

155 Calmette Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 
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322 CÔNG TY TNHH CHAMPION 

DENTAL 

Số 172 Đường Nguyễn Lương Bằng 

Phường Tân Phú Quận 7 

Hồ Chí Minh 

323 CÔNG TY TNHH DENTSPLY 

SIRONA VIỆT NAM 

Lầu 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự 

Trọng Phường Bến Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

324 Công ty TNHH Dentsply Sirona 

Việt Nam  

Lầu 20A, Toà nhà Vincom Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự 

Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

Hồ Chí Minh 

325 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

HIỂN THÔNG 

374 Tân Phước Phường 07 Quận 11 Hồ Chí Minh 

326 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY 

NN1-NN1A đường Bạch Mã Phường 15 

Quận 10 

Hồ Chí Minh 

327 Công ty TNHH Dược phẩm 

Nhất Anh 

11 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận Phường 10 Quận Phú Nhuận 

Hồ Chí Minh 

328 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ HOÀNG KHÁNH 

53 Phạm Ngũ Lão Phường 07 Quận Gò 

Vấp 

Hồ Chí Minh 

329 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ MAI 

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Hồ 

Chí Minh, Việt Nam Phường 05 Quận 3 

Hồ Chí Minh 

330 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM 

Số 9 Đường số 4, Khu dân cư Him Lam 

Phường Tân Hưng Quận 7 

Hồ Chí Minh 

331 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG 

NINH 

25 Đồng Nai Phường 15 Quận 10 Hồ Chí Minh 

332 CÔNG TY TNHH GOLDEN 

TREE PMC 

Số 11, Dãy 11 căn, khu tập thể Biên 

Phòng, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận 

Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hồ Chí Minh 

333 CÔNG TY TNHH 

GRASSLAND VIETNAM 

491/1 Trường Chinh Phường 14 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

334 CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN 

VINA 

560/28 Trường Chinh Phường 13 Quận 

Tân Bình 

Hồ Chí Minh 

335 CÔNG TY TNHH 

HANSBIOMED VIETNAM 

Tầng 2, Tòa nhà Central Park Office 

Building, 208 Đường Nguyễn Trãi 

Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Hồ Chí Minh 

336 CÔNG TY TNHH 

IMPLANTEX VIETNAM 

26 Huỳnh Khương Ninh Phường Đa Kao 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 

337 CÔNG TY TNHH KIM AN 

THÀNH 

635 Trần Hưng Đạo  Phường 01 Quận 5 Hồ Chí Minh 

338 CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

KHẢI NGUYÊN 

Số 73, đường 339, Khu phố 4 Phường 

Phước Long B Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

339 CÔNG TY TNHH KMD VINA 402 Huỳnh Văn Bánh Phường 13 Quận 

Phú Nhuận 

Hồ Chí Minh 

340 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KONG 

8 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11 Hồ Chí Minh 
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341 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

Y TẾ DUYÊN HẢI 

60/34 Yên Thế Phường 02 Quận Tân Bình Hồ Chí Minh 

342 Công Ty TNHH Khả Lộc 62 Đường số 23 Phường Tân Quy Quận 7 Hồ Chí Minh 

343 Công ty TNHH Khoa học Hợp 

Nhất 

83/10 Bạch Đằng Phường 02 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

344 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 

KỸ THUẬT MG 

TK 28/30 Nguyễn Cảnh Chân Phường 

Cầu Kho Quận 1 

Hồ Chí Minh 

345 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 

110/26-110/28 Ông Ích Khiêm Phường 05 

Quận 11 

Hồ Chí Minh 

346 CÔNG TY TNHH LAB 

GROUP INTERNATIONAL 

VIỆT NAM 

414-416-418-420 Đường Cao Thắng 

Phường 12 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

347 CÔNG TY TNHH M.D.S 

TRUNG THIỆN 

392/20/52 Cao Thắng  Phường 12 Quận 

10 

Hồ Chí Minh 

348 Công ty TNHH Maxdent 45 Tản Đà Phường 10 Quận 5 Hồ Chí Minh 

349 CÔNG TY TNHH 

MEDIGROUP VIETNAM 

Lầu 7 và 8, tòa nhà Minh Long, số 17, 

đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 

quận 3 

Hồ Chí Minh 

350 Công ty TNHH Minh Tuệ 39/3 Trần Nhật Duật Phường Tân Định 

Quận 1 

Hồ Chí Minh 

351 CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CVS 

MEDICAL 

Số 62, Đường 130 Cao Lỗ Phường 04 

Quận 8 

Hồ Chí Minh 

352 CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y 

KHOA HEARLIFE 

180-182 NGÔ GIA TỰ , PHƯỜNG 09, 

QUẬN 10, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

353 Công ty TNHH MTV TM Đại 

Phú Quý 

Tầng 19, Khu văn phòng tòa nhà 

Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Phường 11 Quận Gò Vấp 

Hồ Chí Minh 

354 CÔNG TY TNHH NIDP 

BIOTECH DENTAL 

VIETNAM 

Số 407/8 đường Sư Vạn Hạnh Phường 12 

Quận 10 

Hồ Chí Minh 

355 Công ty TNHH Pacific 

Healthcare Vietnam 

Lầu 2, 23 Tôn Đức Thắng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Phường Bến 

Nghé Quận 1 

Hồ Chí Minh 

356 Công ty TNHH PS Medical R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 

(Khu R23) Phường Tân Phong Quận 7 

Hồ Chí Minh 

357 CÔNG TY TNHH RV GROUP 

VIỆT NAM 

Số 94-96, đường Nguyễn Văn Kỉnh 

Phường Thạnh Mỹ Lợi Thành phố Thủ 

Đức 

Hồ Chí Minh 

358 Công ty TNHH Thiết bị khoa 

học kỹ thuật Nam Phát 

260/1-3 Phan Anh Phường Hiệp Tân 

Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

359 Công ty TNHH Thiết Bị Khoa 

Học Kỹ Thuật Việt Huy 

7/26 Đường 182 Phường Tăng Nhơn Phú 

A Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

360 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

KHOA ĐỖ THÂN 

114 Cao Thắng Phường 04 Quận 3 Hồ Chí Minh 

361 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế 

Anh Huy 

549A Đường Hoàng Sa Phường Võ Thị 

Sáu Quận 3 

Hồ Chí Minh 
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362 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế 

Đức Bình 

720 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Hồ Chí Minh 

363 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ QUÂN KHOA 

39 Đường số 9 Phường Tây Thạnh Quận 

Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

364 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ VIỆT HẢI 

32/8 Đường Trần Văn Khánh, Tổ 53, Khu 

Phố 4 Phường Tân Thuận Đông Quận 7 

Hồ Chí Minh 

365 Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Y Tế Định Giang 

203/7 Đặng Thùy Trâm Phường 13 Quận 

Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

366 Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ Trần Thịnh 

91/1B Đường số 18 Phường 8 Quận Gò 

Vấp 

Hồ Chí Minh 

367 Công ty TNHH Thương Mại 

Ánh Sáng Xanh 

TÒA NHÀ TNA BUILDING, SỐ 192-

198 NGÔ GIA TỰ Phường 04 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DELTECH 

số 92-94, đường 9A, khu dân cư Trung 

Sơn Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Hồ Chí Minh 

369 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIA MẠNH 

111/28/97 Phạm Văn Chiêu , Phường 14, 

Quận Gò Vấp , HCM city, Viet Nam 

Hồ Chí Minh 

370 Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Kỹ thuật Hợp Nhất 

77/16A Chuyên Dùng 9, Phường Phú Mỹ 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

371 Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Trần Thịnh 

91/1B Đường số 18, phường 8, quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

372 Công ty TNHH Thương mại 

Dược phẩm Đan Thanh 

02-04 Lô L - Đường số 7, Khu dân cư Phú 

Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Hồ Chí Minh 

373 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM IPP 

Tầng 1 số 4, Nguyễn Thị Minh Khai 

Phường Đa Kao Quận 1 

Hồ Chí Minh 

374 Công Ty TNHH Thương Mại 

Giải Pháp Sao Việt 

60/32 Nguyễn Khuyến, P12, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM Phường 12 Quận Bình 

Thạnh 

Hồ Chí Minh 

375 Công Ty TNHH Thương Mại 

Kỳ Phong 

136 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 

8, Hồ Chí Minh Phường 11 Quận 8 

Hồ Chí Minh 

376 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP 

300/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 

Quận Bình Thạnh 

Hồ Chí Minh 

377 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MINH AN 

750/2 Nguyễn Kiệm Phường 04 Quận Phú 

Nhuận 

Hồ Chí Minh 

378 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ PHẠM KHOA 

9A Trần Quốc Hoàn Phường 04 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

379 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TÂM HỢP 

82 Trần Bá Giao Phường 05 Quận Gò 

Vấp 

Hồ Chí Minh 

380 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH 

PHÁT 

159/9/1B Nguyễn Súy Phường Tân Quý 

Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

381 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MAI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN 

KHANG 

Số 68 Đường 12, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh 

382 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT NGUYỄN LÂM 

107 Nguyễn Văn Công Phường 03 Quận 

Gò Vấp 

Hồ Chí Minh 
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383 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TÂN LONG 

14/7A Thân Nhân Trung Phường 13 Quận 

Tân Bình 

Hồ Chí Minh 

384 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO 

63 Dân Tộc Phường Tân Sơn Nhì Quận 

Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

385 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 

139 VĨNH VIỄN Phường 04 Quận 10 Hồ Chí Minh 

386 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI Y TẾ VŨ BẢO 

219/2 Đất Thánh Phường 06 Quận Tân 

Bình 

Hồ Chí Minh 

387 Công ty TNHH trang thiết bị và 

vật tư y tế Bình Tâm 

781/A45 Lê Hồng Phong Phường 12 

Quận 10 

Hồ Chí Minh 

388 Công ty TNHH Trang Thiết Bị 

Y Tế - Khoa Học Kỹ Thuật Việt 

Tân 

133, Đường số 3, Cư xá Lữ Gia Phường 

15 Quận 11 

Hồ Chí Minh 

389 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ IMD 

95/27 đường Lê Tấn Bê Phường  An Lạc 

Quận Bình Tân 

Hồ Chí Minh 

390 Công ty TNHH Trang Thiết Bị 

Y Tế Trần Danh 

Số 14, đường số 36  Phường Tân Quy 

Quận 7 

Hồ Chí Minh 

391 Công ty TNHH Trang Thiết Bị 

Y Tế Trung Hiếu 

Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, số 412 

Nguyễn Thị Minh Khai Phường 05 Quận 

3 

Hồ Chí Minh 

392 CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ VẠN HƯNG 

31 Trần Thị Ngôi Phường 04 Quận 8 Hồ Chí Minh 

393 CÔNG TY TNHH VẠN VẠN 

THÔNG 

100/7 Lê Đại Hành Phường 07 Quận 11 Hồ Chí Minh 

394 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU 

VÀ TRANG THIẾT BỊ T&T 

50 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Tp.HCM 

Hồ Chí Minh 

395 Công ty TNHH Vietmed HCM A003  Cao ốc An Bình, 787 Lũy Bán bích 

Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú 

Hồ Chí Minh 

396 Công ty TNHH Vietnam Shine 

Health 

Số 88, Đường 30 Phường Bình Trị Đông 

B Quận Bình Tân 

Hồ Chí Minh 

397 CÔNG TY TNHH WHITE 

MEDIENCE 

Tòa nhà PLS, 366 Nguyễn Trãi, Phường 

08, Quận 05, Thành phồ Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Phường 08 Quận 5 

Hồ Chí Minh 

398 CÔNG TY TNHH Y TẾ 

ALFRESA CODUPHA VIỆT 

NAM 

Số 509-515, đường Tô Hiến Thành 

Phường 14 Quận 10 

Hồ Chí Minh 

399 CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ 

VIỆT 

862/31/12 Lê Đức Thọ Phường 15 Quận 

Gò Vấp 

Hồ Chí Minh 

400 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN IBS IMPLANT 

VIỆT NAM 

Phòng 401 Lầu 4 A4, tòa nhà Phú Mã 

Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Khu 

TTTM Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, 

Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Hồ Chí Minh 

401 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN CÔNG NGHỆ CAO VÀ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

110CT Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, 

Tp Hồ Chí Minh Phường 15 Quận 10 

Hồ Chí Minh 
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HẢI LONG 

402 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN TÍN NHA 

Số 33 đường số 55 Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức 

Hồ Chí Minh 

403 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH 

359/2 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hồ Chí Minh 

404 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN QUỲNH NGHI 

444 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình Hồ Chí Minh 

405 Chi nhánh Công ty cổ phần sản 

xuất và dịch vụ Tràng An tại 

Bắc Ninh 

Lô 83C, Số 35 đường 11 KCN Vsip Bắc 

Ninh Xã Đại Đồng Huyện Tiên Du 

Bắc Ninh 

406 Công ty TNHH DKSH Việt 

Nam 

Số 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - 

Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương 

407 Công ty TNHH Một Thành 

Viên Vimedimex Bình Dương 

Số 18L 1-2 VSIP II, đường số 3, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore 2, Phường 

Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một 

Bình Dương 

408 CÔNG TY TNHH TD 

HEALTHCARE 

Số 52/5A5, khu phố Bình Đáng Phường 

Bình Hòa Thành Phố Thuận An 

Bình Dương 

409 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y 

KHOA NAM VIỆT LONG 

07, Ngô Hữu Hạnh, Phường Tân An, 

Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ 

Cần Thơ 

410 CÔNG TY CỔ PHẦN HBD 

LAB VIỆT NAM 

28 Hòa Minh 14, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu 

Đà Nẵng 

411 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ MINH AN 

200 Nguyễn Sắc Kim, phường Hòa Xuân, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ 

Đà Nẵng 

412 Công ty TNHH Thương mại - 

Kỹ thuật SUNMED 

Lô 16B1-10 Đường Nguyễn Sắc KIm 

Phường Hòa Xuân Quận Cẩm Lệ 

Đà Nẵng 

413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN 

ĐÔ 

K36/4 Hải Phòng, Phường Hải Châu I, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 

Đà Nẵng 

414 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

TẾ DANAMECO 

Số 12 đường Trịnh Công Sơn Phường 

Hòa Cường Nam Quận Hải Châu 

Đà Nẵng 

415 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN 

MA THUỘT 

298 Hà Huy Tập Phường Tân An Buôn 

Ma Thuột 

Đắk Lắk 

416 Công ty TNHH Dược Phẩm 

Quốc Tế 

48 Hai Bà Trưng Phường Thắng Lợi Buôn 

Ma Thuột 

Đắk Lắk 

417 Công ty TNHH Nhuận Thái Đường số 2, KCN Nhơn Trạch I, Nhơn 

Trạch 

Đồng Nai 

418 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ TUẤN NGỌC MINH 

Số 30 đường Trần Quang Khải Phường 

Lộc Thọ Nha Trang 

Khánh Hòa 
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419 Công ty TNHH Đầu tư Hoàng 

Huy Phát 

Số 29/9 Chi Lăng Phường Vĩnh Bảo Rạch 

Giá 

Kiên Giang 

420 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT Y.E.S VIỆT NAM 

Số 18, Xóm 2, Thôn Tân Thuận, Xã Tân 

Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 

Lâm Đồng 

421 Công ty Cổ phần Winmed Việt 

Nam 

Số 289 đường Nguyễn Văn Cừ Phường 

Hưng Bình Vinh 

Nghệ An 

422 Công ty TNHH Y Tế Bình 

Minh 

Số 29, đường Tân Phú 4, xóm 19, xã Nghi 

Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 

Nghệ An 

423 CÔNG TY TNHH FUREN Số 3, Marina Square Đường Hoàng Quốc 

Việt Phường Hùng Thắng Hạ Long 

Quảng Ninh 

424 CÔNG TY TNHH MANI 

MEDICAL HÀ NỘI 

Tổ dân phố Vàng Phường Tân Hương 

Thành phố Phổ Yên 

Thái Nguyên 

425 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT 

BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH 

HÓA 

109 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, 

PHƯỜNG BA ĐÌNH, TP THANH HÓA, 

TỈNH THANH HÓA 

Thanh Hóa 

426 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ TATA 

Tầng 1, tòa nhà số 51C Hai Bà Trưng 

Phường Vĩnh Ninh Huế 

Thừa Thiên 

Huế 

427 Công ty cổ phần công nghệ 

Lavitec 

Lô 8-CN18, khu công nghiệp Khai Quang 

Phường Khai Quang Vĩnh Yên 

Vĩnh Phúc 
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